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1 79371
Trạm y tế xã Tân Kiên - 

huyện Bình Chánh
Xã

151 đường Dương Đình Cúc, 

ấp 46 xã Tân Nhựt, Tphcm

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

2 79365
Trạm y tế xã Phạm Văn 

Hai - huyện Bình Chánh
Xã

2B39 ấp 70 xã Tân Vĩnh Lộc, 

TP.HCM 

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

3 79368
Trạm y tế xã Bình Lợi - 

huyện Bình Chánh
Xã

1030 Đuờng Vuờn Thơm Ấp 

3, Xã Bình Lợi, TPHCM 

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

4 79377
Trạm y tế xã Tân Quy Tây - 

 huyện Bình Chánh
Xã

254 đường Hương lộ 11 ấp 26 

xã Bình Chánh, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

5 79374
Trạm y tế xã An Phú Tây - 

huyện Bình Chánh
Xã

Số 1 đường 4D KDC An Phú 

Tây ấp 38 Xã Bình Chánh 

TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

6 79369
Trạm y tế xã Lê Minh 

Xuân - huyện Bình Chánh
Xã

1903 đường Trần Văn Giàu, 

ấp 24, xã Bình Lợi, TP HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

7 79373
Trạm y tế xã Phong Phú - 

huyện Bình Chánh
Xã

116 đường số 9 KDC Phong 

Phú 4 ấp 57 xã Bình Hưng, 

TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

8 79367
Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B - 

huyện Bình Chánh
Xã

109 Lại Hùng Cường, ấp 31, 

xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

9 79366
Trạm y tế xã Vĩnh Lộc A - 

huyện Bình Chánh
Xã

F1/50 đường Vĩnh Lộc. xã 

Vĩnh Lôc. Tphcm

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

10 79364
Trạm y tế Thị trấn Tân Túc 

- huyện Bình Chánh
Xã

C3/6 E Đường Bùi Thanh 

Khiết ,ấp 52 xã Tân 

Nhựt,TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

11 79375
Trạm y tế xã Hưng Long - 

huyện Bình Chánh
Xã

758 Đoàn Nguyễn Tuấn ấp 11 

Xã Hưng Long TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

12 79376
Trạm y tế xã Đa Phước - 

huyện Bình Chánh
Xã

2620 Văn Tiến Dũng ấp 43 xã 

Hưng Long ,TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

13 79372
Trạm y tế xã Bình Hưng - 

huyện Bình Chánh
Xã

số 71A Đường số 1, KDC 

Bình Hưng, Ấp 5 xã Bình 

Hưng, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

14 79379
Trạm y tế xã Quy Đức - 

huyện Bình Chánh
Xã

B3/24/21 ấp 21 xã Hưng 

Long-Bình Chánh-TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

15 79378
Trạm y tế xã Bình Chánh - 

huyện Bình Chánh
Xã

C17/5A đường Đinh Đức 

Thiện ấp 10, xã Bình Chánh, 

TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

16 79370
Trạm y tế xã Tân Nhựt - 

huyện Bình Chánh
Xã

B10/203G ấp 13 xã Tân Nhựt. 

TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30
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17 79392
Trạm y tế xã Long Hòa - 

huyện Cần Giờ
Xã

Ấp Long Thạnh, xã Cần Giờ, 

Tp. HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

18 79387
Trạm y tế Thị trấn Cần 

Thạnh - huyện Cần Giờ
Xã

Đường Lê Thương, ấp Miễu 

Nhì, xã Cần Giờ, Tp.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

19 79391
Trạm y tế xã Thạnh An - 

huyện Cần Giờ
Xã

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, 

Tp.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

20 79390
Trạm y tế xã An Thới 

Đông - huyện Cần Giờ
Xã

Ấp Quảng Xuyên, xã An Thới 

Đông, Tp.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

21 79393
Trạm y tế xã Lý Nhơn - 

huyện Cần Giờ
Xã

Ấp Lý Thái Bửu, xã An Thới 

Đông, Tp.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

22 79388
Trạm y tế xã Bình Khánh - 

huyện Cần Giờ
Xã

Ấp Tam Thôn Hiệp, xã Bình 

Khánh, Tp.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

23 79389
Trạm y tế xã Tam Thôn 

Hiệp - huyện Cần Giờ
Xã

Ấp Bình Khánh, xã Bình 

Khánh, Tp.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

24 79347
Trạm y tế xã Hòa Phú - 

huyện Củ Chi
Xã

351 đường Bến Than, xã Bình 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

25 79345
Trạm y tế xã Thái Mỹ - 

huyện Củ Chi
Xã

Số 394, Tỉnh lộ 7, xã Thái 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

26 79340
Trạm y tế Xã Trung An - 

huyện Củ Chi
Xã

247, đường Trung An, xã 

Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

27 79348
Trạm y tế xã Tân Thạnh 

Đông - huyện Củ Chi
Xã

Đường Nguyễn Thị Hảo, xã 

Phú Hoà Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

28 79350
Trạm y tế xã Tân Phú 

Trung - huyện Củ Chi
Xã

Đường 78, xã Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

29 79343
Trạm y tế xã Tân An Hội - 

huyện Củ Chi
Xã

Đường Lê Minh Nhựt, xã Tân 

An Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

30 79341
Trạm y tế xã Phước Thạnh - 

 huyện Củ Chi
Xã

Số 01, Đường 642, xã Thái 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

31 79331
Trạm y tế Thị trấn Củ Chi - 

huyện Củ Chi
Xã

Số 3, Phạm Hữu Tâm, xã Tân 

An Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

32 79351
Trạm y tế xã Tân Thông 

Hội - huyện Củ Chi
Xã

347 Đường Phan Văn Khải, 

xã Củ Chi,Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

33 79342
Trạm y tế xã Phước Hiệp - 

huyện Củ Chi
Xã

Đường Phan Văn Khải, xã 

Tân An Hội,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

34 79346
Trạm y tế xã Tân Thạnh 

Tây - huyện Củ Chi
Xã

Số 256 Tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

35 79339
Trạm y tế Xã Trung Lập 

Hạ - huyện Củ Chi
Xã

Số 234, đường tỉnh lộ 2, xã 

Nhuận Đức,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



36 79334
Trạm y tế Xã Trung Lập 

Thượng - huyện Củ Chi
Xã

83 đường Trung Lập, xã Thái 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

37 79349
Trạm y tế xã Bình Mỹ - 

huyện Củ Chi
Xã

Số 80, đường Hà Duy Phiên, 

xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

38 79344
Trạm y tế xã Phước Vĩnh 

An - huyện Củ Chi
Xã

Số 553 Đường Tỉnh lộ 8, xã 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

39 79335
Trạm y tế xã An Nhơn Tây 

- huyện Củ Chi
Xã

Số 05, đường Đỗ Đăng 

Tuyển, xã An Nhơn 

Tây,Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

40 79336
Trạm y tế xã Nhuận Đức - 

huyện Củ Chi
Xã

Đường Nhuận Đức, xã Nhuận 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

41 79332
Trạm y tế xã Phú Mỹ Hưng 

- huyện Củ Chi
Xã

Số 4, đường Phú Thuận, xã 

An Nhơn Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

42 79333
Trạm y tế xã An Phú - 

huyện Củ Chi
Xã

Tỉnh lộ 15, xã An Nhơn Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

43 79337
Trạm y tế xã Phạm Văn 

Cội - huyện Củ Chi
Xã

Số 76, đường Phạm Văn Cội, 

xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

44 79338
Trạm y tế xã Phú Hòa 

Đông - huyện Củ Chi
Xã

Số 151, đường Tỉnh lộ 15, xã 

Phú Hòa Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

45 79357
Trạm y tế xã Thới Tam 

Thôn - huyện Hóc Môn
Xã

Số 683 đường Trịnh Thị 

Miếng, ấp 97, xã Đông Thạnh, 

TP HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

46 79353
Trạm y tế xã Tân Hiệp  - 

huyện Hóc Môn
Xã

Số 31 đường Tân Hiệp 14, ấp 

12 xã Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

47 79356
Trạm y tế xã Tân Thới Nhì 

- huyện Hóc Môn
Xã

Số 07 đường Nguyễn Thị 

Nuôi, ấp 52, xã Xuân Thới 

Sơn, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

48 79354
Trạm y tế xã Nhị Bình - 

huyện Hóc Môn
Xã

Số 368 đường Bùi Công 

Trừng, ấp 117, xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

49 79361
Trạm y tế Xã Trung Chánh 

- huyện Hóc Môn
Xã

Số 81 đường Nguyễn Hữu 

Cầu, ấp 53, xã Bà Điểm, 

TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

50 79358
Trạm y tế xã Xuân Thới 

Sơn - huyện Hóc Môn
Xã

Số 189 đường Lê Thị Kim, ấp 

11, xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ 

Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

51 79362
Trạm y tế xã Xuân Thới 

Thượng - huyện Hóc Môn
Xã

Số 1193 đường Phan Văn 

Hớn, ấp 32, xã Bà Điểm, TP 

Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



52 79352
Trạm y tế Thị trấn Hóc 

Môn  - huyện Hóc Môn
Xã

Số 76/1 đường Lê Lợi, ấp 27 

xã Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

53 79363
Trạm y tế xã Bà Điểm - 

huyện Hóc Môn
Xã

Số 93 đường Tiền Lân 8,ấp 

Tiền Lân 7, xã Bà Điểm, 

TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

54 79355
Trạm y tế xã Đông Thạnh - 

huyện Hóc Môn
Xã

Số 07 đường Đông Thạnh 4-2, 

ấp 55, xã Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

55 79360
Trạm y tế xã Xuân Thới 

Đông - huyện Hóc Môn
Xã

Số 312 đường Võ Thị Hồi, ấp 

29, xã Xuân Thới Sơn, 

TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

56 79359
Trạm y tế xã Tân Xuân - 

huyện Hóc Môn
Xã

Số 902 Đường Lê Quang Đạo, 

ấp 43 xã Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

57 79081
Trạm y tế phường Nguyễn 

Thái Bình - Quận 1
Xã

160 Nguyễn Công Trứ, 

phường Bến Thành, TP Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

58 79082
Trạm y tế phường Phạm 

Ngũ Lão - Quận 1
Xã

307 Phạm Ngũ Lão, phường 

Bến Thành, TP Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

59 79084
Trạm y tế phường Cô 

Giang - Quận 1
Xã

97 Cô Giang, phường Cầu 

Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

60 79078
Trạm y tế phường Đa Kao - 

 Quận 1
Xã

72 Đinh Tiên Hoàng, phường 

Tân Định, TP Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

61 79237
Trạm y tế Phường 14 - 

Quận 11
Xã

125 đường 100 Bình Thới, 

phường Hòa Bình, TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

62 79235
Trạm y tế Phường 15 -  

Quận 11
Xã

62/13 đường số 2, cư xá Lữ 

Gia, phường Phú Thọ

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

63 79248
Trạm y tế Phường 01 - 

Quận 11
Xã

8/32 Tân Hóa, phường Minh 

Phụng, TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

64 79250
Trạm y tế Phường 16 - 

Quận 11
Xã

526 Hồng Bàng, phường 

Minh Phụng, TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

65 79239
Trạm y tế Phường 3 - Quận 

11
Xã

111/2A Lạc Long Quân, 

phường Bình Thới, TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

66 79236
Trạm y tế Phường 5 - Quận 

11
Xã

43C-45C Cư xá Phú Hòa, Lạc 

Long Quân, phường Hòa Bình-

TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

67 79484
Trạm Y tế phường Tân 

Hưng Thuận - Quận 12
Xã

 49 đường DD7, phường Đông 

Hưng Thuận, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

68 79095
Trạm y tế phường Đông 

Hưng Thuận - Quận 12
Xã

593 đường Nguyễn Văn Quá, 

phường Đông Hưng Thuận, 

TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

69 79090
Trạm y tế phường Thới An 

- Quận 12
Xã

30 đường TA16, phường Thới 

An, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

70 79088
Trạm y tế phường Thạnh 

Lộc - Quận 12
Xã

538/2 đường TL29, phường 

An Phú Đông, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

71 79089
Trạm y tế phường Hiệp 

Thành - Quận 12
Xã

286B, đường HT 13, phường 

Tân Thới Hiệp, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



72 79092
Trạm y tế phường An Phú 

Đông - Quận 12
Xã

44 đường Vườn Lài, phường 

An Phú Đông, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

73 79093
Trạm y tế phường Tân 

Thới Hiệp - Quận 12
Xã

99/7 đường Nguyễn Thị 

Đặng, phường Tân Thới Hiệp, 

TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

74 79209
Trạm y tế Phường 12 - 

Quận 3
Xã

Số 407/12 đường Lê Văn Sỹ, 

phường Nhiêu Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

75 79216
Trạm y tế Phường 05 - 

Quận 3
Xã

Số 424 đường Võ Văn Tần, 

phường Bàn Cờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

76 79208
Trạm y tế Phường 14 - 

Quận 3
Xã

Số 450 đường Lê Văn Sỹ, 

phường Nhiêu Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

77 79213
Trạm y tế Phường 9 - Quận 

3
Xã

Số 14/40C đường Kỳ Đồng, 

phường Nhiêu Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

78 79219
Trạm y tế Phường 01 - 

Quận 3
Xã

Số 175/4-6 đường Nguyễn 

Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

79 79215
Trạm Y tế Phường 4 - 

Quận 3
Xã

Số 420 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

80 79218
Trạm Y tế Phường 2 - 

Quận 3
Xã

Số 64 đường Lý Thái Tổ, 

phường Bàn Cờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

81 79210
Trạm Y tế Phường 11 

Quận 3
Xã

Số 398B đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường Nhiêu 

Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

82 79217
Trạm Y tế Phường 3 - 

Quận 3
Xã

Số 117/1 đường Bàn Cờ, 

phường Bàn Cờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

83 79252
Trạm y tế Phường 13-Quận 

4
Xã

Số 24 Lê Văn Linh, Phường 

13, Quận 4, TP. HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

84 79262
Trạm y tế Phường 16 - 

Quận 4
Xã

Số 89Bis Tôn Thất Thuyết, 

Phường 16, Quận 4, TP. HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

85 79261
Trạm y tế Phường 3 - Quận 

4
Xã

Số 209/10C Tôn Thất Thuyết, 

Phường 3, Quận 4, TP. HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

86 79263
Trạm y tế Phường 2 - Quận 

4
Xã

226 Bến Vân Đồn, Phường 2, 

Quận 4, TP. HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

87 79265
Trạm y tế Phường 1 - Quận 

4
Xã

Số 01 Nguyễn Khoái, Phường 

1, Quận 4, TP. HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



88 79274
Trạm y tế Phường 01 - 

Quận 5
Xã

136G Nguyễn Tri Phương, 

Phường An Đông, TP.Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

89 79286
Trạm y tế Phường 05 - 

Quận 6
Xã

Số 223 đường Hậu Giang, 

phường Bình Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

90 79294
Trạm y tế Phường 10 - 

Quận 6
Xã

Số 20-22C đường Lý Chiêu 

Hoàng, phường Bình Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

91 79289
Trạm Y tế Phường 1 - 

Quận 6
Xã

Số 148-150 đường Gia Phú, 

phường Bình Tiên, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

92 79291
Trạm Y tế Phường 8 - 

Quận 6
Xã

Số 958/24K đường Lò Gốm, 

phường Bình Tiên, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

93 79281
Trạm Y tế Phường 14 - 

Quận 6
Xã

Số 137bis đường Tân Hòa 

Đông, phường Phú Lâm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

94 79323
Trạm y tế phường Tân 

Kiểng - Quận 7
Xã

98 Đường số 13, Phường Tân 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

95 79326
Trạm y tế phường Tân Quy 

- Quận 7
Xã

A53-A54-A55 Khu dân cư 

Tân Thuận Nam, phường Phú 

Thuận, TP. Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

96 79329
Trạm y tế Phường Tân 

Phong - Quận 7
Xã

946 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Hưng, TP. Hồ 

Chí Minh 

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

97 79324
Trạm y tế phường Tân 

Hưng - Quận 7
Xã

208 Lê Văn Lương, Phường 

Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

98 79328
Trạm y tế phường Tân Phú 

- Quận 7
Xã

Số 1 Đường Võ Thị Đặng, 

Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí 

Minh 

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

99 79321
Trạm y tế phường Tân 

Thuận Đông - Quận 7
Xã

531 - 533 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Thuận, TP. Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

100 79330
Trạm y tế phường Phú Mỹ - 

 Quận 7
Xã

1705 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Phú Thuận, TP. Hồ 

Chí Minh 

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

101 79325
Trạm y tế phường Bình 

Thuận - Quận 7
Xã

478 Huỳnh Tấn Phát, Phường 

Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

102 79322
Trạm y tế phường Tân 

Thuận Tây -  Quận 7
Xã

 Số 139 đường Trần Xuân 

Soạn, phường Tân Thuận, TP. 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

103 79327
Trạm y tế phường Phú 

Thuận - Quận 7
Xã

A53-A54-A55 Khu dân cư 

Tân Thuận Nam, phường Phú 

Thuận, TP. Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

104 79297
Trạm y tế Phường 01 - 

Quận 8
Xã

Đang thực hiện điều chỉnh 

Giấp phép hoạt động

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



105 79309
Trạm y tế Phường 16 - 

Quận 8
Xã

Đang thực hiện điều chỉnh 

Giấp phép hoạt động

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

106 79298
Trạm y tế Phường 03 - 

Quận 8
Xã

Đang thực hiện điều chỉnh 

Giấp phép hoạt động

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

107 79295
Trạm y tế Phường 08 - 

Quận 8
Xã

Đang thực hiện điều chỉnh 

Giấp phép hoạt động

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

108 79134
Trạm y tế Phường 13 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 21 đường Bình Lợi, 

phường 13, quận Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

109 79135
Trạm y tế Phường 11 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 235 đường Phan Văn Trị, 

phường 11, quận Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

110 79148
Trạm y tế Phường 03 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 91/18G đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường 3, quận Bình 

Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

111 79151
Trạm y tế Phường 22 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số B7 đường Phú Mỹ, 

phường 22, quận Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

112 79143
Trạm y tế Phường 06 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 45/25/17 đường Nguyễn 

Văn Đậu, phường 6, quận 

Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

113 79153
Trạm y tế Phường 28 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

319/22 Bình Quới, phường 

28, quận Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

114 79150
Trạm y tế Phường 21 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 220/24 đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 21, quận 

Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

115 79136
Trạm y tế Phường 27 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 1 Thanh Đa, phường 27, 

quận Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

116 79145
Trạm y tế Phường 15 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 339 đường Bạch Đằng, 

phường 15, quận Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

117 79139
Trạm y tế Phường 25 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 524 đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 25, quận Bình 

Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

118 79142
Trạm y tế Phường 24 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 8/8B đường Nguyễn Thiện 

Thuật, phường 24, quận Bình 

Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

119 79149
Trạm y tế Phường 17 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 105 đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 17, quận Bình 

Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

120 79146
Trạm y tế Phường 2 - Quận 

Bình Thạnh
Xã

Số 60 đường Vũ Tùng, 

phường 2, quận Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

121 79140
Trạm y tế Phường 5 - Quận 

Bình Thạnh
Xã

Số 323/7 đường Lê Quang 

Định, phường 5, quận Bình 

Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

122 79141
Trạm y tế Phường 07 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 42/16 đường Hoàng Hoa 

Thám, phường 7, quận Bình 

Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

123 79138
Trạm y tế Phường 12 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 290/29 đường Nơ Trang 

Long, phường 12, quận Bình 

Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



124 79144
Trạm y tế Phường 14 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 32/21 đường Nguyễn Huy 

Lượng, phường 14, quận Bình 

Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

125 79137
Trạm y tế Phường 26 - 

Quận Bình Thạnh
Xã

Số 435-437 đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 26, quận 

Bình Thạnh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

126 79132
Trạm y tế Phường 11 - 

Quận Gò Vấp
Xã

637 Quang Trung, Phường 11, 

quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ 

Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

127 79122
Trạm y tế Phường 15 - 

Quận Gò Vấp
Xã

15/142 Thống Nhất, Phường 

15, quận Gò Vấp, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

128 79555
Trạm y tế Phường 6 -  Gò 

Vấp
Xã

364-366 Lê Đức Thọ, Phường 

6, quận Gò Vấp, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

129 79124
Trạm y tế Phường 17 - 

Quận Gò Vấp
Xã

37 Nguyễn Văn Lượng, 

Phường 17, quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

130 79127
Trạm y tế Phường 10 - 

Quận Gò Vấp
Xã

507B Quang Trung, Phường 

10, quận Gò Vấp, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

131 79128
Trạm y tế Phường 05 - 

Quận Gò Vấp
Xã

310/31 Dương Quãng Hàm, 

Phường 5, quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

132 79125
Trạm y tế Phường 16 - 

Quận Gò Vấp
Xã

440/44 Thống Nhất, Phường 

16, quận Gò Vấp, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

133 79123
Trạm y tế Phường 13 - 

Quận Gò Vấp
Xã

106/1135A Lê Đức Thọ, 

Phường 13, quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

134 79129
Trạm y tế Phường 07 - 

Quận Gò Vấp
Xã

79 Nguyễn Văn Nghi, Phường 

7, quận Gò Vấp, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

135 79133
Trạm y tế Phường 03 - 

Quận Gò Vấp
Xã

123/5 Phạm Văn Đồng, 

Phường 3, quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

136 79554
Trạm Y tế Phường 14 Gò 

Vấp
Xã

397 Phan Huy Ích, Phường 

14, quận Gò Vấp, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

137 79491
Trạm y tế Phường 8 - Quận 

Gò Vấp
Xã

1000 Quang Trung, Phường 8, 

quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ 

Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

138 79126
Trạm y tế Phường 12 - 

Quận Gò Vấp
Xã

218/39 Nguyễn Duy Cung, 

Phường 12, quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

139 79131
Trạm y tế Phường 01 - 

Quận Gò Vấp
Xã

487/14 Lê Quang Định, 

Phường 1, quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



140 79185
Trạm y tế Phường 01 - 

Quận Phú Nhuận
Xã

Số 330/23 Phan Đình Phùng, 

phường Cầu Kiệu, Thành phố 

Hồ Chí Minh (Đang thực hiện 

hồ sơ thay đổi thông tin)

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

141 79181
Trạm y tế Phường 05 - 

Quận Phú Nhuận
Xã

Số 80A Thích Quảng Đức, 

phường Đức Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Đang thực 

hiện hồ sơ thay đổi thông tin)

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

142 79186
Trạm y tế Phường 02 - 

Quận Phú Nhuận
Xã

Số 162 Phan Đình Phùng, 

phường Cầu Kiệu, Thành phố 

Hồ Chí Minh (Đang thực hiện 

hồ sơ thay đổi thông tin)

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

143 79188
Trạm y tế Phường 15 - 

Quận Phú Nhuận
Xã

Số 01 Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường Cầu Kiệu, Thành phố 

Hồ Chí Minh (Đang thực hiện 

hồ sơ thay đổi thông tin)

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

144 79715
Trạm y tế Phường 13 - 

Quận Phú Nhuận 
Xã

Số 138 Đặng Văn Ngữ, 

phường Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Đang thực 

hiện hồ sơ thay đổi thông tin)

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

145 79190
Trạm y tế Phường 11 - 

Quận Phú Nhuận 
Xã

Số 225 Huỳnh Văn Bánh, 

phường Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Đang thực 

hiện hồ sơ thay đổi thông tin)

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

146 79180
Trạm y tế Phường 4 - Quận 

Phú Nhuận 
Xã

Số 166 Thích Quảng Đức, 

phường Đức Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Đang thực 

hiện hồ sơ thay đổi thông tin)

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

147 79187
Trạm y tế Phường 8 - Quận 

Phú Nhuận 
Xã

Số 223 Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Đang thực 

hiện hồ sơ thay đổi thông tin)

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

148 79163
Trạm y tế Phường 10  - 

Quận Tân Bình
Xã

304 Âu Cơ, phường Bảy Hiền, 

TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

149 79165
Trạm y tế Phường 08  - 

Quận Tân Bình
Xã

42 Đông Hồ, phường Tân 

Hòa, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

150 79162
Trạm y tế Phường 05- 

Quận Tân Bình 
xã

159/1 Phạm Văn Hai, phường 

Tân Sơn Nhất, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

151 79158
Trạm y tế Phường 01  - 

Quận Tân Bình
Xã

337/5 Lê Văn Sỹ, phường Tân 

Sơn Hòa, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

152 79168
Trạm y tế Phường 15  - 

Quận Tân Bình
Xã

40 Trần Thái Tông, phường 

Tân Sơn, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



153 79167
Trạm y tế Phường 14  - 

Quận Tân Bình
Xã

347A Trường Chinh, phường 

Tân Bình, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

154 79164
Trạm y tế Phường 06  - 

Quận Tân Bình
Xã

2/61 Đất Thánh, phường Tân 

Hòa, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

155 79157
Trạm y tế Phường 13  - 

Quận Tân Bình
Xã

324A Trường Chinh, phường 

Tân Bình, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

156 79166
Trạm y tế Phường 09  - 

Quận Tân Bình
Xã

238 Âu Cơ, phường Tân Hòa, 

TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

157 79156
Trạm y tế Phường 12  - 

Quận Tân Bình
Xã

21 Trần Mai Ninh, phường 

Bảy Hiền, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

158 79159
Trạm y tế Phường 03  - 

Quận Tân Bình
Xã

188 Phạm Văn Hai, phường 

Tân Sơn Hòa, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

159 79155
Trạm y tế Phường 4 - Quận 

Tân Bình 
Xã

458 Cách mạng tháng tám, 

phường Tân Sơn Nhất, 

TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

160 79160
Trạm y tế Phường 11 - 

Quận Tân Bình 
Xã

117 Năm Châu, phường Bảy 

Hiền, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

161 79154
Trạm y tế Phường 2 - Quận 

Tân Bình 
Xã

376 Lê Văn Sỹ, phường Tân 

Sơn Hòa, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

162 79161
Trạm y tế Phường 7 - Quận 

Tân Bình 
Xã

179 Bành Văn Trân, phường 

Tân Sơn Nhất, TP.HCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

163 79175
Trạm y tế phường Phú 

Thạnh - Quận Tân Phú
Xã

212/21 Thoại Ngọc Hầu, 

phường Phú Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

164 79176
Trạm y tế phường Phú 

Trung - Quận Tân Phú
Xã

419-421 Âu Cơ, phường Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

165 79174
Trạm y tế phường Phú Thọ 

Hoà - Quận Tân Phú
Xã

368-370 Phú Thọ Hòa, 

phường Phú Thọ Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

166 79171
Trạm y tế phường Sơn Kỳ - 

 Quận Tân Phú
Xã

382/46 Tân Kỳ Tân Quý, 

phường Tân Sơn Nhì, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

167 79172
Trạm y tế phường Tân Quý 

- Quận Tân Phú
Xã

265 Tân Quý, phường Phú 

Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

168 79170
Trạm y tế phường Tây 

Thạnh - Quận Tân Phú
Xã

200/14 Nguyễn Hữu Tiến, 

phường Tây Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

169 79169
Trạm y tế phường Tân Sơn 

Nhì - Quận Tân Phú
Xã

08 Nguyễn Thế Truyện, 

phường Tân Sơn Nhì, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

170 79178
Trạm y tế phường Hiệp 

Tân - Quận Tân Phú
Xã

299 Lũy Bán Bích, phường 

Phú Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

171 79177
Trạm y tế phường Hoà 

Thạnh - Quận Tân Phú
Xã

70/1B Huỳnh Thiện Lộc, 

phường Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



172 79173
Trạm y tế phường Tân 

Thành - Quận Tân Phú
Xã

44 Thống Nhất, phường Phú 

Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

173 79179
Trạm y tế phường Tân 

Thới Hoà - Quận Tân Phú
Xã

149/23 Lý Thánh Tông, 

phường Phú Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

174 79383
Trạm y tế xã Nhơn Đức - 

Huyện Nhà Bè
Xã

Số 548/28 đường Lê Thị Tám, 

Ấp 3, xã Hiệp Phước, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

175 79384
Trạm y  tế xã Phú Xuân - 

Huyện Nhà Bè
Xã 

Hẻm 2637 đường Huỳnh Tấn 

Phát, Ấp 30, xã Nhà Bè, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

176 79385
Trạm y tế xã Long Thới - 

Huyện Nhà Bè
Xã

Đường Nguyễn Văn Tạo, Ấp 

23, xã Hiệp Phước, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

177 79313
Trạm y tế Phường Bình Trị 

Đông B 
Xã

Số 41 đường 16, phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

178 79316
Trạm Y tế Phường Bình 

Hưng Hòa B
Xã

Số 835 đường Tỉnh lộ 10, 

phường An Lạc, Thành phố 

Hồ Chi Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

179 79317 Trạm Y tế Phường Tân Tạo Xã

Số 1452 đường Tỉnh lộ 10, 

phường Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

180 79318
Trạm Y tế Phường Tân 

Tạo A
Xã

Số 02 đường 3C, phường Tân 

Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

181 79319 Trạm Y tế Phường An Lạc Xã

Số 64A đường 20, Khu dân cư 

Nam Hùng Vương, phường 

An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

182 79320
Trạm Y tế Phường An Lạc 

A
Xã

Số 9-11 Lô 1, đường Nguyễn 

Thức Đường, phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chi Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

183 79312
Trạm Y tế Phường Bình 

Hưng Hòa A
Xã

Số 621 đường Tân Kỳ Tân 

Quý, phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

184 79311
Trạm Y tế Phường Bình 

Hưng Hòa 
Xã

Số 716 đường Tân Kỳ Tân 

Quý, phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

185 79314
Trạm Y tế Phường Bình 

Trị Đông
Xã

Số 276/51 đường Tân Hòa 

Đông, phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

186 79315
Trạm Y tế Phường Bình 

Trị Đông A
Xã

Số 815 đường Hương Lộ 2, 

phường Bình Trị Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30



187 79097
Trạm Y tế Phường Linh 

Xuân 
Xã

Đường 3, Khu tái định cư 6,8 

ha,  phường Linh Xuân, 

TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

188 79203
Trạm Y tế Phường Thạnh 

Mỹ Lợi 
Xã

564 Trương Gia Mô, phường 

Cát Lái, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

189 79199
Trạm Y tế Phường Bình 

Trưng Tây 
Xã

72 Nguyễn Duy Trinh, 

phường Bình Trưng, TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

190 79103
Trạm Y tế Phường Hiệp 

Bình Chánh 
Xã

7 Đường 22, phường Hiệp 

Bình, TPHCM

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

191 79099
Trạm Y tế Phường Linh 

Trung
Xã

1262 Kha Vạn Cân, phường 

Linh Xuân, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

192 79198
Trạm Y tế Phường Bình 

Trưng Đông 
Xã

10 Hồ Thị Nhung, phường 

Bình Trưng, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

193 79101
Trạm Y tế Phường Tam 

Phú 
Xã

104 đường số 4, phường Tam 

Bình, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

194 79105
Trạm Y tế Phường Linh 

Tây
Xã

23 Nguyễn Văn Lịch, phường 

Linh Xuân, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

195 79108
Trạm Y tế Phường Trường 

Thọ 
Xã

71A đường 8, phường Thủ 

Đức, TPHCM .

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

196 79102
Trạm Y tế Phường Hiệp 

Bình Phước
Xã

686 Quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình, TPHCM .

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

197 79098
Trạm Y tế Phường Bình 

Chiểu 
Xã

43 đường Bình Chiểu, phường 

Tam Bình, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

198 79106
Trạm Y tế Phường Linh 

Đông
Xã

48 Đường Lý Tế Xuyên, 

phường Hiệp Bình, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

199 79109
Trạm Y tế Phường Long 

Bình
Xã

1200, đường Nguyễn Xiển, 

phường Long Bình, TP.HCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

200 79115
Trạm Y tế Phường Phước 

Long B
Xã

Đường 22, phường Phước 

Long, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

201 79116
Trạm Y tế Phường Phước 

Long A
Xã

51 Hồ Bá Phấn, Phường 

Phước Long, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

202 79119
Trạm Y tế Phường Long 

Trường 
Xã

1322 Nguyễn Duy Trinh, 

phường Long Trường, 

TP.HCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

203 79120
Trạm Y tế Phường Phước 

Bình
Xã

Đường số 8, phường Phước 

Long, TPHCM.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 

đến 16 giờ 30

204 77012 Trạm y tế Xã Long Sơn Xã
Thôn 1, Xã Long Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ 7 giờ đến 11 giờ 30; 13 

giờ 30 đến 17 giờ; cấp cứu 24/24; 

07 ngày / tuần

205 77070 Trạm y tế Phường 3 Xã

131 Trương Công Định, 

Phường Vũng Tàu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ 7 giờ đến 11 giờ 30; 13 

giờ 30 đến 17 giờ; cấp cứu 24/24; 

07 ngày / tuần

206 77080
Trạm y tế Phường Thắng 

Nhất
Xã

03 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Rạch Dừa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ 7 giờ đến 11 giờ 30; 13 

giờ 30 đến 17 giờ; cấp cứu 24/24; 

07 ngày / tuần



207 77083 Trạm y tế Phường 12 Xã

58A Đô Lương, Phường 

Phước Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ 7 giờ đến 11 giờ 30; 13 

giờ 30 đến 17 giờ;trực cấp cứu 

24/24; 07 ngày / tuần

208 77085
Trạm y tế Phường Nguyễn 

An Ninh
Xã

17 Trần Bình Trọng, Phường 

Tam Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ 7 giờ đến 11 giờ 30; 13 

giờ 30 đến 17 giờ;trực cấp cứu 

24/24; 07 ngày / tuần

209 77014
Trạm y tế Phường Phước 

Hưng
Xã

Đường Hoàng Diệu ,khu phố 

4 ,Phường Bà Rịa ,TP Hồ Chí 

Minh

KCB từ thứ 2 đến Chủ nhật: từ 07 

giờ -11 giờ 30; 13 giờ 30 -17 giờ; 

trực cấp cứu 24/24, 07 ngày/ tuần

210 77088
Trạm y tế Phường Phước 

Nguyên
Xã

Đường Nguyễn Tất Thành- 

khu Phố 4- Phường Bà Rịa- 

TP Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày: từ 07 giờ -11 giờ 

30; 13 giờ 30 -17 giờ; trực cấp cứu 

24/24, 07 ngày/ tuần

211 77089
Trạm y tế Phường Long 

Toàn
Xã

69 Trương Hán Siêu, Kp3, 

phường Bà Rịa, TP Hồ Chí 

Minh

KCB từ thứ 2 đến Chủ nhật: từ 07 

giờ -11 giờ 30; 13 giờ 30 -17 giờ; 

trực cấp cứu 24/24, 07 ngày/ tuần

212 77090
Trạm y tế Phường Phước 

Trung
Xã

29 Tú mỡ, khu phố 8, phường 

Bà Rịa, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB hàng ngày: từ 07 giờ -11 giờ 

30; 13 giờ 30 -17 giờ; trực cấp cứu 

24/24, 07 ngày/ tuần

213 77091
Trạm y tế Phường Long 

Hương
Xã

Số 94 đường cách mạng tháng 

8, phường Long Hương, TP 

Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày: từ 07 giờ -11 giờ 

30; 13 giờ 30 -17 giờ; trực cấp cứu 

24/24, 07 ngày/ tuần

214 77092
Trạm y tế Phường Kim 

Dinh
Xã

593 Phan Văn Trị- Phường 

Long Hương- Tp Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến Chủ nhật: từ 07 

giờ -11 giờ 30; 13 giờ 30 -17 giờ; 

trực cấp cứu 24/24, 07 ngày/ tuần

215 77093 Trạm y tế xã Long Phước Xã
Tỉnh lộ 52, Ấp Nam, Phường 

Tam Long, TP Hồ Chí Minh 

KCB từ thứ 2 đến Chủ nhật: từ 07 

giờ -11 giờ 30; 13 giờ 30 -17 giờ; 

trực cấp cứu 24/24, 07 ngày/ tuần

216 77095 Trạm y tế xã Hòa Long Xã
Tỉnh lộ 52, phường Tam 

Long, TP Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến Chủ nhật: từ 07 

giờ -11 giờ 30; 13 giờ 30 -17 giờ; 

trực cấp cứu 24/24, 07 ngày/ tuần

217 77096
Trạm y tế Phường Long 

Tâm
Xã

Số 90, đường Hoàng Hoa 

Thám, phường Tam Long, TP 

Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày: từ 07 giờ -11 giờ 

30; 13 giờ 30 -17 giờ; trực cấp cứu 

24/24, 07 ngày/ tuần

218 77097 Trạm y tế xã Tân Hưng Xã

Đường Lê Trọng Tấn, tổ 3 ấp 

Phước Tân 2, phường Long 

Hương, TP Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày: từ 07 giờ -11 giờ 

30; 13 giờ 30 -17 giờ; trực cấp cứu 

24/24, 07 ngày/ tuần

219 77017 Trạm y tế Xã Suối Nghệ Xã
Thôn Suối Nghệ, xã Ngãi 

Giao, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

220 77039 Trạm y tế Xã Bình Ba Xã
Ấp Bình Đức, xã Ngãi Giao, 

TP Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

221 77040 Trạm y tế Xã Xuân Sơn Xã
Tổ 10, ấp Sơn hoà, xã Xuân 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần



222 77049 Trạm y tế Xã Xà Bang Xã
Ấp Liên Lộc, xã Châu 

Đức,Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

223 77057 Trạm y tế Xã Quảng Thành Xã
ấp Công Thành, Xã Bình Giã,  

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

224 77058 Trạm y tế Xã Suối Rao Xã
Tổ 3, thôn 4 xã Xuân Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

225 77059 Trạm y tế Xã Kim Long Xã
Thôn Lạc Long, xã Kim 

Long,Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

226 77060 Trạm y tế Xã Láng Lớn Xã

Tổ 3, thôn Sông Xoài 3, xã 

Kim Long,Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

227 77061 Trạm y tế Xã Đá Bạc Xã

Thôn Phú Sơn, xã Nghĩa 

Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

228 77062 Trạm y tế Xã Bình Giã Xã
Làng 1, Xã Bình Giã, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

229 77063 Trạm y tế Xã Sơn Bình Xã
Tổ 37, ấp Sơn Lập, xã Xuân 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

230 77064 Trạm y tế Xã Ngãi Giao Xã
Khu phố 2, xã Ngãi Giao -

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

231 77065 Trạm y tế Xã Nghĩa Thành Xã

Thôn Quảng Thành 1, xã 

Nghĩa Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

232 77066 Trạm y tế Xã Bình Trung Xã
Thôn 6, Xã Bình Giã,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

233 77067 Trạm y tế Xã Cù Bị Xã
Thôn Đồng Tiến, xã Châu 

Đức,Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

234 77098 Trạm y tế Xã Bàu Chinh Xã
Tổ 36, thôn Tân Hiệp, xã Kim 

Long,Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến thứ 6: 07 giờ 

đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ; 05 ngày/tuần

235 77026 Trạm y tế Xã Bưng Riềng Xã
Ấp 1, xã Xuyên Mộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

236 77027 Trạm y tế Xã Bình Châu Xã

Quốc lộ 55, ấp Láng Găng, xã 

Bình Châu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

237 77028 Trạm y tế Xã Bông Trang Xã
Ấp Trang Hùng, xã Xuyên 

Mộc, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

238 77043 Trạm y tế Xã Phước Tân Xã
Tỉnh lộ 328, xã Hồ Tràm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần



239 77044 Trạm y tế xã Hòa Hội Xã
Tỉnh lộ 329, xã Hòa Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

240 77048 Trạm y tế Xã Bàu Lâm Xã
Ấp 2, xã Bàu Lâm, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

241 77050
Trạm y tế thị trấn Phước 

Bửu
Xã

26/47 đường Hùng Vương, xã 

Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

242 77051 Trạm y tế Xã Phước Thuận Xã
Ấp Xóm Rẫy, xã Hồ Tràm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

243 77073 Trạm y tế Xã Hòa Hưng Xã
Tổ 1, ấp 2, xã Hòa Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

244 77075 Trạm y tế Xã Tân Lâm Xã
Ấp 4B, xã Bàu Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

245 77099 Trạm y tế Xã Xuyên Mộc Xã
Ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên 

Mộc, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

246 77125 Trạm y tế Xã Hòa Bình Xã
ấp 3, xã Hòa Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ 30 đến 

17 giờ, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

247 77126 Trạm y tế Xã Hòa Hiệp Xã
Ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB hàng ngày, từ 7 giờ đến 11 

giờ 30, 13 giờ 30 đến 17 giờ, trực 

cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần

248 77076
Phòng Khám Đa Khoa Đất 

Đỏ
Huyện

ấp Phước Lộc, xã Phước Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

249 77016 Trạm y tế xã Tam An Xã
Ấp An Phước, xã Long Điền, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

250 77054 Trạm y tế xã Phước Hưng Xã

Số 174, đường Võ Thị Sáu, ấp 

Lò Vôi, xã Long Hải, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

251 77055
Trạm y tế thị trấn Long 

Điền
Xã

 Đường Võ Thị Sáu, khu phố 

Long An, xã Long Điền, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

252 77100 Trạm y tế thị trấn Long Hải Xã
Khu phố Hải Lộc, xã Long 

Hải, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

253 77101 Trạm y tế xã Phước Tỉnh Xã
ấp Phước Lợi, xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần



254 77015 Trạm y tế thị trấn Đất Đỏ Xã

Đường Phạm Văn Đồng, khu 

phố Thanh Bình, xã Đất Đỏ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

255 77030 Trạm y tế xã Phước Hội Xã
Ấp An Hải, xã Phước Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

256 77031 Trạm y tế xã Láng Dài Xã
Ấp Thanh An, xã Đất Đỏ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

257 77037
Trạm y tế xã Phước Long 

Thọ
Xã

Ấp Phước Trung, xã Đất Đỏ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

258 77038 Trạm y tế xã Long Tân Xã
Ấp Tân Hiệp, xã Đất Đỏ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

259 77128
Trạm y tế thị trấn Phước 

Hải
Xã

Ấp Phước Lộc, xã Phước Hải, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

260 77019
Trạm y tế Phường Phước 

Hòa
Xã

Phường Tân Phước, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

261 77020
Trạm y tế Phường Mỹ 

Xuân
Xã

Phường Phú Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

262 77021
Trạm y tế Phường Hắc 

Dịch
Xã

Phường Tân Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

263 77022 Trạm y tế xã Sông Xoài Xã
Phường Tân Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

264 77023 Trạm y tế xã Tóc Tiên Xã
Xã Châu Pha, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

265 77024 Trạm y tế xã Châu Pha Xã
Xã Châu Pha, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

266 77077 Trạm y tế phường Tân Hòa Xã
Phường Tân Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần



267 77078
Trạm y tế Phường Tân 

Phước
Xã

Phường Tân Phước, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

268 77102 Trạm y tế Phường Phú Mỹ Xã
Phường Phú Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

269 77103 Trạm y tế phường Tân Hải Xã
Phường Tân Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

270 77038 Trạm y tế xã Long Tân Xã
Ấp Tân Hiệp, xã Đất Đỏ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

271 77128
Trạm y tế thị trấn Phước 

Hải
Xã

Ấp Phước Lộc, xã Phước Hải, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 7 

giờ đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 16 

giờ 30 phút, trực cấp cứu 24/24, 7 

ngày/tuần

272 77019
Trạm y tế Phường Phước 

Hòa
Xã

Phường Tân Phước, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

273 77020
Trạm y tế Phường Mỹ 

Xuân
Xã

Phường Phú Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

274 77021
Trạm y tế Phường Hắc 

Dịch
Xã

Phường Tân Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

275 77022 Trạm y tế xã Sông Xoài Xã
Phường Tân Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

276 77023 Trạm y tế xã Tóc Tiên Xã
Xã Châu Pha, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

277 77024 Trạm y tế xã Châu Pha Xã
Xã Châu Pha, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

278 77077 Trạm y tế phường Tân Hòa Xã
Phường Tân Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

279 77078
Trạm y tế Phường Tân 

Phước
Xã

Phường Tân Phước, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần



280 77102 Trạm y tế Phường Phú Mỹ Xã
Phường Phú Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

281 77103 Trạm y tế phường Tân Hải Xã
Phường Tân Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ thứ 2 đến chủ nhật: sáng 7 

giờ đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ; Trực cấp cứu 24/24, 

07 ngày/tuần

282 74015

Trạm y tế phường Phú Mỹ 

thuộc Trung tâm Y tế 

thành phố Thủ Dầu Một

Xã

đường Huỳnh Văn Lũy, khu 

phố Phú Mỹ 8, phường Bình 

Dương, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

283 74009

Trạm y tế phường Tương 

Bình Hiệp thuộc TTYT 

thành phố TDM

Xã

Đường Lê Văn Tách, khu phố 

Tương Bình Hiệp 3, phường 

Chánh Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

284 74010

Trạm y tế phường Phú 

Cường thuộc TTYT thành 

phố TDM

Xã

Đường Nguyễn An Ninh, khu 

phố Phú Cường 4, Phường 

Thủ Dầu Một, thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

285 74013

Trạm y tế phường Hiệp 

Thành thuộc TTYT thành 

phố TDM

Xã

Đường Phạm Ngũ Lão, khu 

phố Hiệp Thành 2, Phường 

Thủ Dầu Một, thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

286 74018

Trạm y tế phường Tân An 

thuộc TTYT thành phố 

TDM

Xã

Đường Nguyễn Chí Thanh, 

khu phố Tân An 8, phường 

Phú An, TP Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

287 74014

Trạm y tế phường Chánh 

Nghĩa thuộc TTYT thành 

phố TDM

Xã

đường Bùi Quốc Khánh 2, 

khu phố Chánh Nghĩa 9, 

phường Thủ Dầu Một, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

288 74171

Trạm y tế phường Phú Tân 

thuộc TTYT thành phố 

TDM

Xã

đường D3, khu phố Phú Tân 

1, phường Bình Dương, thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

289 74017

Trạm y tế phường Chánh 

Mỹ thuộc TTYT thành phố 

TDM

Xã

Đường Huỳnh Văn Cù, khu 

phố Chánh Lộc 7, phường 

Thủ Dầu Một, thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

290 74012

Trạm y tế phường Phú Thọ 

thuộc TTYT thành phố 

TDM

Xã

Đường Lê Hồng Phong, khu 

phố Phú Thọ 7, phường Thủ 

Dầu Một, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

291 74170

Trạm y tế phường Hòa Phú 

thuộc TTYT thành phố 

TDM

Xã

đường Võ Nguyên Giáp, khu 

phố Hòa Phú 3, phường Bình 

Dương, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

292 74016

Trạm y tế phường Định 

Hoà thuộc TTYT thành 

phố TDM

Xã

Đường Trần Ngọc Lên, khu 

phố Định Hòa 2, phường 

Chánh Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00



293 74019

Trạm y tế phường Phú Lợi 

thuộc TTYT thành phố 

TDM

Xã

Hẻm 210, đường Huỳnh Văn 

Lũy, khu phố Phú Lợi 7, 

phường Phú Lợi, thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

294 74011

Trạm y tế phường Phú Hòa 

thuộc Trung tâm Y tế 

thành phố Thủ Dầu Một

Xã

Đường 30/4, khu phố Phú Hòa 

6, phường Phú Lợi, thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

295 74020

Trạm y tế phường Hiệp An 

thuộc TTYT thành phố 

TDM

Xã

ĐX91, khu phố Hiệp An 4, 

phường Phú An, TP Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

296 74035

Trạm y tế phường Bình 

Thắng thuộc Trung tâm y 

tế thành phố Dĩ An

Xã

Đường 30/4, Khu phố Hiệp 

Thắng,

  phường Đông Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 

07 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 

13 giờ đến 16 giờ 30

297 74031

Trạm Y tế phường An 

Bình thuộc Trung tâm y tế 

thành phố Dĩ An

Xã

Đường Chu Văn An, Khu phố 

Bình Đường 2, phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 

07 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 

13 giờ đến 16 giờ 30

298 74030

Trạm y tế phường Tân 

Đông Hiêp thuộc Trung 

tâm y tế thành phố Dĩ An

Xã

Đường Lê Hồng Phong, Khu 

phố Đông Chiêu, phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 

07 giờ 00 đến 11 giờ 30, Chiều từ 

13 giờ đến 16 giờ 30

299 74034

Trạm y tế phường Tân 

Bình thuộc Trung tâm y tế 

thành phố Dĩ An

Xã

Đường Nguyễn Thị Minh 

Khai,

  Khu phố Tân Phú 2, phường 

Tân Đông Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

300 74032

Trạm y tế phường Bình An 

thuộc Trung tâm y tế thành 

phố Dĩ An

Xã

Đường Đ12, Khu phố Châu 

Thới,

  phường Đông Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

301 74033

Trạm y tế phường Đông 

Hoà thuộc Trung tâm y tế 

thành phố Dĩ An

Xã

Số 4 đường Trần Hưng Đạo,

  phường Đông Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

302 74029

Trạm y tế phường Dĩ An 

thuộc Trung tâm y tế thành 

phố Dĩ An

Xã

Số 455 đường Trần Hưng Đạo,

  phường Dĩ An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

303 74043

Trạm Y tế phường An Phú 

thuộc Trung tâm y tế thành 

phố Thuận An

Xã

Đường ĐT743, khu phố IA, 

phường An Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 17 giờ 00. Thứ 7: từ 7 giờ đến 

11 giờ

304 74047

Trạm y tế phường Bình 

Nhâm - TTYT thành phố 

Thuận An

Xã

đường Nguyễn Văn Lộng , 

khu phố Bình Phước , phường 

Lái Thiêu , Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11g30; 13 giờ đến 16 giờ 30

305 74046

Trạm y tế phường Thuận 

Giao thuộc Trung tâm y tế 

thành phố Thuận An

Xã

Quốc Lộ 13, khu phố Hòa Lân 

1, phường Thuận Giao, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11g30; 13 giờ đến 16 giờ 30



306 74041

Trạm Y tế phường  An 

Thạnh thuộc Trung tâm y 

tế thành phố Thuận An

Xã

Đường ĐT 745, khu phố 

Thạnh Lợi. phường Thuận 

An, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11g30; 13 giờ đến 16 giờ 30

307 74044
Trạm y tế xã An Sơn - 

TTYT thành phố Thuận An
Xã

Hương Lộ 9, Ấp An Phú, 

phường Thuận An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11g30; 13 giờ đến 16 giờ 30

308 74049

Trạm Y tế  phường Vĩnh 

Phú thuộc Trung tâm y tế 

thành phố Thuận An

Xã

Quốc Lộ 13, khu phố Tây, 

phường Bình Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11g30; 13 giờ đến 16 giờ 30

309 74040

Trạm y tế phường Lái 

Thiêu - TTYT thành phố 

Thuận An

Xã

547B đường Nguyễn Trãi , 

khu phố Nguyễn Trãi, phường 

Lái Thiêu , Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11g30; 13 giờ đến 16 giờ 30

310 74045

Trạm y tế phường Hưng 

Định - TTYT thành phố 

Thuận An

Xã

đường Chòm Sao, khu phố 

Hưng Phước, phường Thuận 

An, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11g30; 13 giờ đến 16 giờ 30

311 74042

Trạm Y tế phường Bình 

Chuẩn thuộc  Trung tâm y 

tế thành phố Thuận An

Xã

Đường 18, khu phố Bình Phú, 

phường Thuận Giao, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11g30; 13 giờ đến 16 giờ 30

312 74048

Trạm y tế phường Bình 

Hoà thuộc Trung tâm y tế 

thành phố Thuận An

Xã

1375 Tỉnh lộ 43, khu Đống 

Đa, phường Bình Hòa , Thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11g30; 13 giờ đến 16 giờ 30

313 74061

Trạm Y tế phường An Tây 

thuộc Trung tâm Y tế 

thành phố Bến Cát

Xã

Đường ĐT 744, Khu phố An 

Thành, phường Tây Nam, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

314 74060

Trạm y tế phường Hòa Lợi 

thuộc Trung tâm Y tế  

thành phố Bến Cát

Xã

Khu phố An Hòa, phường 

Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

315 74057

Trạm y tế phường Thới 

Hòa thuộc Trung tâm Y tế 

thành phố Bến Cát

Xã
Khu phố 3B, phường Thới 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

316 74062

Trạm y tế phường An Điền 

thuộc Trung tâm Y tế 

thành phố Bến Cát

Xã

Khu phố Kiến An, phường 

Long Nguyên, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

317 74059

Trạm y tế phường Tân 

Định thuộc Trung tâm Y tế 

thành phố Bến Cát

Xã
Khu phố 3, phường Hòa Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

318 74065

Trạm y tế xã Phú An thuộc 

Trung tâm Y tế thành phố 

Bến Cát

Xã

Đường DT 744, khu phố Bến 

Giảng, phường Phú An, thành 

phố Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

319 74058

Trạm y tế phường Chánh 

Phú Hòa thuộc Trung tâm 

Y tế thành phố Bến Cát

Xã

Khu phố 9, phường Chánh 

Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

320 74085
Trạm y tế xã Thạnh Hội - 

TTYT thành phố Tân Uyên
Xã

đường 04-Ấp Nhựt Thạnh 

Phường Tân Khánh, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30



321 74072

Trạm y tế phường Tân 

Vĩnh Hiệp - TTYT Thành 

phố Tân Uyên

Xã

Đường DT 746, Tổ 5, Khu 

phố Tân Hoá, Phường Tân 

Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

322 74083

Trạm y tế  phường Hội 

Nghĩa  thuộc Trung tâm y 

tế thành phố Tân Uyên

Xã

Đường DT 747, Tổ 4, Khu 

Phố 2, Phường Bình Cơ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

323 74074

Trạm Y tế phường Thái 

Hòa thuộc Trung tâm y tế 

thành phố Tân Uyên

Xã

Khu phố An Thành, phường 

Tân Khánh, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

324 74073

Trạm Y tế phường Khánh 

Bình  thuộc Trung tâm y tế 

thành phố Tân Uyên

Xã

đường DT746 tổ 5 khu phố 

Khánh Bình, phường Tân 

Hiệp, Thành Phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

325 74086

Trạm y tế phường Tân 

Hiệp thuộc TTYT Thành 

phố Tân Uyên

Xã

đường Nguyễn Khuyến, khu 

phố Bến Sắn, phường Tân 

Hiệp, TP Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

326 74067

Trạm y tế phường Uyên 

Hưng - TTYT thành phố 

Tân Uyên

Xã

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tổ 

4,Khu phố 7, phường Tân 

Uyên, thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

327 74070

Trạm y tế phường Vĩnh 

Tân thuộc TTYT Thành 

phố Tân Uyên

Xã

đường 742, Khu phố 4, 

Phường Vĩnh Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

328 74075

Trạm y tế phườngThạnh 

Phước - TTYT Thành phố 

Tân Uyên

Xã

Khu Phố Cây Chàm, Phường 

Tân Khánh, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

329 74071

Trạm y tế phường Phú 

Chánh - TTYT Thành phố 

Tân Uyên

Xã

Đường Huỳnh Văn Lũy, khu 

phố Phú Chánh, phường Bình 

Dương, thành phố Hồ Chí 

Minh.

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

330 74076

Trạm y tế xã Bạch Đằng - 

TTYT Thành phố Tân 

Uyên

Xã

Tổ 13, Ấp Điều Hoà, phường 

Tân Uyên, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

331 74068

Trạm y tế phường Tân 

Phước Khánh thuộc TTYT 

Thành phố Tân Uyên

Xã

đường Tân Phước Khánh 02, 

tổ 4, khu phố Khánh Hoà, 

phường Tân Khánh, thành 

phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

332 74100
Trạm y tế xã An Thái - 

TTYT huyện Phú Giáo
Xã

Xã Phước Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

333 74092
Trạm y tế xã An Bình - 

TTYT huyện Phú Giáo
Xã

Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

334 74094
Trạm y tế xã Tân Hiệp - 

TTYT huyện Phú Giáo
Xã

Xã Phước Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

335 74095
Trạm y tế xã Phước Sang - 

TTYT huyện Phú Giáo
Xã

Xã Phước Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00



336 74101

Trạm y tế xã Phước Hòa 

thuộc Trung tâm y tế 

huyện Phú Giáo

Xã
Ấp 1 A, Xã Phước Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

337 74090

Trạm y tế thị trấn Phước 

Vĩnh - TTYT huyện Phú 

Giáo

Xã
Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

338 74097
Trạm y tế xã An Long - 

TTYT huyện Phú Giáo
Xã

xã An Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

339 74098
Trạm y tế xã Tân Long - 

TTYT huyện Phú Giáo
Xã

xã An Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

340 74091
Trạm y tế xã Vĩnh Hòa - 

TTYT huyện Phú Giáo
Xã

Xã Phước Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

341 74093
Trạm y tế xã An Linh - 

TTYT huyện Phú Giáo
Xã

xã An Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

342 74099
Trạm y tế xã Tam Lập - 

TTYT huyện Phú Giáo
Xã

Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ  7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17giờ 00

343 74103

Trạm y tế thị trấn Dầu 

Tiếng - TTYT huyện Dầu 

Tiếng

Xã
Ấp Chợ Sáng, xã Dầu Tiếng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

344 74110
Trạm y tế xã Long Tân - 

TTYT huyện Dầu Tiếng
Xã

Ấp Long Chiểu, xã Long Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

345 74108
Trạm y tế xã Minh Tân - 

TTYT huyện Dầu Tiếng
Xã

Ấp Tân Đức, xã Minh Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

346 74106
Trạm y tế xã Định Hiệp - 

TTYT huyện Dầu Tiếng
Xã

Ấp Hiệp Phước, xã Dầu 

Tiếng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

347 74114

Trạm Y tế xã Long Hòa - 

thuộc Trung tâm y tế 

huyện Dầu Tiếng

Xã
Ấp Long Nguyên, xã Long 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

348 74104
Trạm y tế xã Định Thành - 

TTYT huyện Dầu Tiếng
Xã

Ấp Núi Đất, xã Dầu Tiếng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

349 74107

Trạm Y tế xã Minh Hòa 

thuộc Trung tâm y tế 

huyện Dầu Tiếng

Xã

Ấp Hòa Cường, xã Minh 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

350 74105
Trạm y tế xã Định An - 

TTYT huyện Dầu Tiếng
Xã

Ấp An Phước, xã Dầu Tiếng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

351 74109
Trạm y tế xã Minh Thạnh - 

TTYT huyện Dầu Tiếng
Xã

Ấp Cây Liễu, xã Minh Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

352 74113
Trạm y tế xã Thanh An-

TTYT huyện Dầu Tiếng
Xã

Ấp Cần Giăng, xã Thanh An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00



353 74111
Trạm y tế xã An Lập - 

TTYT huyện Dầu Tiếng
Xã

Ấp Bàu Khai, xã Thanh An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

354 74112

Trạm Y tế xã Thanh Tuyền 

thuộc Trung tâm y tế 

huyện Dầu Tiếng

Xã
Khu phố Chợ, phường Tây 

Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 00 

đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00

355 74082

Trạm y tế xã Tân Định 

thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Bắc Tân Uyên

Xã
Ấp Bà Đã, xã Bắc Tân Uyên, 

thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00

356 74079

Trạm y tế xã Lạc An - 

Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên

Xã
Ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00

357 74077

Trạm y tế xã Tân Mỹ - 

Trung tâm y tế huyện Bắc 

Tân Uyên

Xã

Khu phố Rạch Rớ, phường 

Tân Uyên, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

358 74078

Trạm y tế xã Thường Tân - 

Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên

Xã
Ấp Thường Tân 3 xã Thường 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00

359 74087

Trạm y tế xã Đất Cuốc 

thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Bắc Tân Uyên

Xã
Ấp Đá Bàn, xã Bắc Tân Uyên, 

thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00

360 74084

Trạm y tế xã Bình Mỹ 

thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Bắc Tân Uyên

Xã

Khu phố Mỹ Đức, phường 

Bình Cơ, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

361 74069

Trạm y tế xã Tân Bình - 

Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên

Xã

Khu phố Nhà Đỏ, phường 

Vĩnh Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

362 74088

Trạm y tế xã Hiếu Liêm - 

Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên

Xã
Ấp Chánh Hưng, xã Thường 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00

363 74080

Trạm y tế thị trấn Tân 

Thành thuộc Trung tâm Y 

tế huyện Bắc Tân Uyên

Xã
Ấp Tân Thành 4, xã Bắc Tân 

Uyên, thành phố Hồ Chí minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00

364 74081

Trạm y tế xã Tân Lập - 

Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên

Xã
Khu phố 4, phường Tân Uyên, 

thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 

giò 00 đến 11 giờ 30 và 13giờ 00 

đến 16 giờ 30

365 74064
Trạm y tế xã Tân Hưng - 

TTYT huyện Bàu Bàng
Xã

Khu phố Tân Hưng, phường 

Bến Cát, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00

366 74056

Trạm y tế xã Lai Hưng 

thuộc Trung tâm y tế  

huyện Bàu Bàng

Xã

Khu phố Lai khê , phường 

Bến Cát, thành phố Hồ Chí 

Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00

367 74054

Trạm y tế xã Trừ Văn Thố 

thuộc Trung tâm y tế  

huyện Bàu Bàng

Xã
Ấp Bằng Lăng, xã Trừ Văn 

Thố, thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00

368 74055

Trạm y tế xã Long Nguyên 

thuộc Trung tâm y tế  

huyện Bàu Bàng

Xã

Khu phố Suối Tre, phường 

Long Nguyên, thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00



369 74063

Trạm y tế xã Hưng Hoà 

thuộc Trung tâm y tế  

huyện Bàu Bàng

Xã

Khu phố 5 Hưng Hoà, phường 

Chánh Phú Hoà, thành phố Hồ 

Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00

370 74053
Trạm y tế xã Cây Trường -

TTYT huyện Bàu Bàng
Xã

Ấp Cây Trường, xã Trừ Văn 

Thố, thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00

371 74051
Trạm y tế xã Lai Uyên - 

TTYT huyện Bàu Bàng
Xã

ấp Xà Mách, xã Bàu Bàng, 

thành phố Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 

00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00


